
Cân bàn 

Cân bàn điện tử TPS DH
Hãng sản xuất: TPS lắp ráp Việt Nam.

MODEL TPS30DH TPS50DH TPS60DH TPS100DH TPS150DH TPS200DH TPS300DH TPS500DH 

Mức cân 30 kg 50 kg 60 kg 100 kg 150 kg 200 kg 300 kg 500 kg

2 g 5 g 10 g 10 g 20 g 20 g 50 g 100 g

40x50 40x50 40x50 50x60 50x60 50x60 50x60 60x80

5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 100 g 100 g

30x40 30x40 30x40 40x50 40x50 40x50 40x50 50x60

Vận chuyển 

Thời gian ổn định 

Đơn vị cân

Nguồn điện 

Bộ chỉ thị

Cảm ứng lực

Độ chia (e=d)

Kích thước (cm) 

Trọng lượng 12.9 kg 12.9 kg 12.9 kg 19.2 kg 19.2 kg 19.2 kg 19.2 kg 34.1 kg

16 kg 16 kg 16 kg 22 kg 22 kg 22 kg 22 kg 37 kg

9.9 kg 9.9 kg 9.9 kg 12.9 kg 12.9 kg 12.9 kg 12.9 kg 19.2 kg

13 kg 13 kg 13 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 22 kg

Khung bàn cân

Quá tải an toàn 

Cân bàn điện tử TPS DH 
Cân bàn do TPS nghiên cứu và lắp ráp phù hợp tại Việt Nam 
- Màn hình hiển thị LED rõ nét, thể hiện đầy đủ các tính năng cần thiết.
- Cảm ứng lực cân do MAVIN sản xuất theo tiêu chuẩn OIML R60
- Khung bàn cân sử dụng thép chịu lực cao, được sơn tĩnh điện chống ăn mòn.
- Mặt bàn cân sử dụng inox 304 dày có dập logo TPS dễ nhận diện.
- Bốn chân có đế lót cao su giúp tăng giảm phù hợp với mọi địa hình.
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển, quá tải an toàn đến 150%.
- Linh kiện nhập khẩu (phù hợp khuyến nghị quốc tế OIML R76)
- Sản xuất theo đơn đặt hàng của TPS, nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS".
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 40°C, độ ẩm 10 % đến 80 %
- Ứng dụng cân: Cân, trừ bì, cân tịnh hàng.
- Cân cấp chính xác: 3    

Bảng thông số kỹ thuật cân: XFM

APPROVED

MODEL 

TPS30DH 

TPS60DH 

TPS100DH

Kiểu 

TPS50DH

PDM xxxx-2025  

 PDM xxxx-2025

PDM 0047-2013 

PDM xxxx-2025

Ký hiệu PDM 

 Đã được phê duyệt mẫu 

TPS150DH 

TPS45DH300 

TPS200DH

PDM 0048-2013  

 PDM xxxx-2025

PDM 0233-2013 

PDM 0049-2013

TPS500DH PDM 0050-2013

TPS300DH 

Cảm ứng lực do Mavin sản xuất theo tiêu chuẩn OIMLR 60

Khung bàn cân sử dụng thép chịu lực cao, được sơn tĩnh điện chống ăn mòn

Model TPSDH màn hình LED số đỏ dễ đọc, kích thước LED 51 mm

3 giây

kg / lb

150 % tải trọng cân

220-240VAC Pin sạc 6V/4.5Ah, kèm dây sạc
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